
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2021 
KHỐI NHÀ TRẺ 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần I 

Từ ngày 01/03  đến ngày 

05/03/2021 

Tuần II 

Từ ngày 08/03  đến 

ngày 12/03/2021 

Tuần III 

Từ ngày 15/03  đến ngày 

19/03/2021 

Tuần IV 

Từ ngày 22/03  đến ngày 

26/03/2021 

Tuần V 

Từ ngày 29/03  đến ngày 

02/04/2021 

Mục 

tiêu 

giáo 

dục 

Đón trẻ 

 

 

Thể dục 

sáng 

 

 

* Cô đón trẻ:  

- Cô đón trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ. Trao đổi với phụ huynh phối hợp 

với giáo viên phòng chống dịch Covid-19 và bệnh đông xuân cho trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất giày, dép, ba lô đúng nơi qui định. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, clip, trò truyện với trẻ về một số loài hoa, một số loại quả và một số loại rau bé biết. Trò 

chuyện với trẻ về ngày quốc tế phụ nữ 8/3. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích  

* Thể dục sáng:  

-  Khởi động: Theo nhạc của lớp: Trẻ đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm lại - về chấm tròn. Tay 

“Bơi lội” chân “Đá bóng” 

+ Thứ 2, 4, 6 tập theo lời ca “Ồ sao bé không lắc”. Trẻ vừa hát vừa tập kết hợp với động tác. 

+ Thứ 3,5 tập với cành hoa 

* Trọng động:  

- ĐT tay: 2 tay cầm gậy giơ lên cao, mắt nhìn theo gậy 

- ĐT bụng: Ngồi duỗi 2 chân trên sàn, 2 tay cầm 2 đầu gậy để trên đùi. 

- Nhịp 1: Đẩy từ trên đùi  xuống  sát bàn chân. 

- ĐT chân: Đứng thẳng, 1tay cầm gậy đặt trên lưng, 2 chân dậm đều bước 1 - 2. (Mỗi động tác tập 2 -  3 lần) 

* Hồi tĩnh: Cho trẻ  tập dân vũ bài “Rửa tay”, vận động theo bài “Baby shark”. Cho trẻ cảm nhận thời tiết buổi 

sáng. 

 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh virut corona. 

- Tuần 1: Trò truyện với trẻ về một số loài hoa: Đây là hoa gì? Hoa này có màu gì? Hoa có những bộ phận nào? 

- Tuần 2:  Trò truyện với trẻ về ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Ngày 8/3 là ngày gì? Đó là ngày của ai? Các con thường 

làm gì để thể hiện tình cảm của mình với bà, với mẹ và cô giáo? 

- Tuần 3: Trò truyện với trẻ về một số loại quả: Đây là quả gì? Quả này có màu gì? Quả này có vị như thế nào? 

- Tuần 4: Trò chuyện với trẻ về một số loại rau: Đây là rau gì? Rau này có màu gì? Rau cung cấp gì cho cơ thể?  

- Cho trẻ nghe bài hát “Hoa bé ngoan”, “Bé và hoa”, “màu hoa”, “Qùa mồng 8/3”,.... 

- Cho trẻ chơi theo ý thích 

 

     

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN bài 

hát: “Bé và hoa”  

- NDKH:  Nghe hát:  

“Ra vườn hoa em 

chơi” 

- TCÂN: Tai ai tinh 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Quà 8/3” 

- NDKH: Nghe hát 

“Ngày vui của bà và 

mẹ” 

- TCÂN: Ai nhanh 

hơn  

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Quả” 

- NDKH: Nghe hát 

 “Vườn cây của má” 

- TCÂN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc 

cụ 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Cây bắp cải” 

- NDKH: Nghe hát  

“Em yêu cây xanh”  

- TCÂN: Ai đoán 

giỏi 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VDTN bài 

hát “Quả” 

- NDKH: Nghe hát 

“Bầu và bí”  

- TCÂN: Tai ai tinh 

 

      

 

      

T3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

cờ 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng bằng 2 tay 

- TCVĐ: Gà vào 

vườn rau 

(MT 3) 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

hoa 

- VĐCB: Đi trong 

đường gấp khúc có 

mang vạt trên tay 

- TCVĐ: Hái hoa 

             

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

bóng 

- VĐCB: Đá bóng về 

phía trước 

- TCVĐ: Bắt bướm 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

hoa 

- VĐCB: Bật liên 

tiếp qua 3 vòng 

- TCVĐ: Quả trứng 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Trườn qua 

vật cản 

- TCVĐ: Cỏ thấp, cây 

cao 

 

 

 

3 

T4 NBPB 

To – nhỏ 

          NBTN 

Trò chuyện về ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 

 

NBPB 

Nhận biết quả cam – 

quả chuối 

 

NBTN 

Một số loại rau bé 

biết (su hào, bắp 

cải) 

NBPB 

Nhận biết rau ăn lá – 

rau ăn quả 

 

 



T5 Tạo hình 

Tô màu lá cây 

 (Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Làm thiệp ngày 8/3 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu quả cà chua 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Dán lá vàng 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa 

 (Tiết mẫu) 

 

 

T6 

 

 

 

LQVH 

Thơ 

“Hoa nở” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

  

LQVH 

Truyện 

“Cây táo” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

LQVH 

Thơ 

“Giúp mẹ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ 

      “Bắp cải xanh” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện 

“Cây thị” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 24) 

 

   

24 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

với trẻ về ngày nghỉ 

ở nhà 

- Thứ 3: Quan sát 

thời tiết. 

- Thứ 4: Quan sát 

cây hoa hồng, hoa 

cúc. 

- Thứ 5: Giải câu đố 

về các loài hoa 

- Thứ 6:  Quan sát 

vườn hoa. 

 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sát 

tranh một số hoạt 

động ngày 8/3. 

- Thứ 3: Quan sát 

bầu trời. 

- Thứ 4: Trò chuyện 

với trẻ về thời tiết 

mùa xuân. 

- Thứ 5: Quan sát 

vườn cây của bé. 

- Thứ 6: Cho trẻ 

giao lưu với lớp D2. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sát cây 

mít. 

- Thứ 3: Giải câu đố 

về một số loại quả. 

- Thứ 4: Quan sát cây 

xoài. 

- Thứ 5: Trò chuyện 

về một số loại quả bé 

biết. (MT 15) 

- Thứ 6: Trò chuyện 

về lợi ích của các loại 

quả. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sat 

vườn rau của bé. 

- Thứ 3: Giải câu đố 

về một số loại rau 

ăn củ. 

- Thứ 4: Trò chuyện 

về một số loại rau 

ăn lá. 

- Thứ 5: Giải câu đố 

về một số loại rau 

ăn lá. 

- Thứ 6: Trò chuyện 

về một số loại rau 

ăn củ. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

về thời tiết đầu tuần. 

- Thứ 3: Thí nghiệm 

nước đổi màu. 

- Thứ 4: Quan sát cây 

xanh 

- Thứ 5: Trò chuyện 

về lợi ích của cây 

xanh. 

- Thứ 6: Dạy trẻ cách 

chăm sóc cây rau. 

 

 

     

   

 

 

 

15 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TCVĐ: Cỏ thấp, cây cao; gà vào vườn rau; lá và gió; Gieo hạt; gió thổi cây nghiêng; hái quả; … 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do theo ý thích: Ném bóng ; Bò chui qua cổng ; Thang leo ; Vò giấy ; Nhặt lá cây; Ghép cây, ghép hoa, 

gấp máy bay,…  



Hoạt 

động góc 

 

* Cho trẻ làm quen với các góc chơi: 

- Tuần 1: Góc bế em: Góc chăm sóc em bé, chị chơi với em, cho em ăn, lau miệng, uống nước, hát cho em nghe , 

ru em ngủ, cho em đi chơi. 

- Tuần 2: Góc xếp hình: Xếp công viên mùa xuân, xếp bồn hoa, ghế ngồi, … 

- Tuần 3: Góc khéo tay: vẽ, tô màu, nặn, xé dán các loại hoa, các loại quả, các loại rau; …. 

- SK: Sự kiện 8/3: Làm bưu thiếp, dán bó hoa tặng bà và mẹ ngày 8/3 

- Tuần 4 : Góc HĐVĐV: Ghép bông hoa, cây xanh bằng các hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác; 

Ghép quả;… 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, lồng hộp, tháo lắp. 

- Góc âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc những bài hát đã được học chào mừng ngày 8/3. 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh các loại hoa, các loại quả, các loại rau. Tập kể chuyện theo tranh. 

- Góc bé với hình và màu: Xếp cây thông noel bằng các hình, xếp PTGT bằng các hình vuông, tam giác, tròn, 

HCN. 

- Tuần 5: Góc kỹ năng thực hành: Tập luồn dây, xâu hột hạt, xâu hoa, xâu quả, .... (Ứng dụng PP Mon) 

 

 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn trẻ về nếp xếp hàng rửa tay, lau mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Thực hiện các thói quen văn minh trong 

khi ăn (không bốc cơm ăn, không trèo lên ghế, không gác chân lên bàn……)  

- Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…)  

- Nhận biết được một số nguy cơ không an toàn. 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

- Thứ 3: Hướng dẫn trẻ cách gấp khăn; Cất ba lô; Rèn trẻ xếp cách đi dép đúng chiều; Hướng dẫn trẻ cách gấp 

chiếu; ôn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thứ 2: Ôn kĩ năng 

sống: Lễ phép khi ở 

nhà. 

- Thứ 4: Hướng dẫn 

trò chơi mới: “Gà 

vào vườn rau” 

- Thứ 5: Làm bàì 

- Thứ 2: Ôn cách đeo 

khẩu trang 

 - Thứ 4: Hướng dẫn 

trẻ ghép bông hoa 

-Thứ 5: Ôn bài hát: 

bé và hoa 

- Thứ 2: Kể cho trẻ 

nghe chuyện: Cây thị 

- Thứ 4: Dạy trẻ vẽ 

nét cong. 

- Thứ 5: Cho trẻ cất, 

lấy đồ dùng, đồ chơi 

theo yêu cầu của cô  

- Thứ 2: Ôn thơ: 

“Hoa nở” 

- Thứ 4: Ôn vận 

động “Tung bắt bóng 

bằng 2 tay” 

 - Thứ 5: Làm bài 

toán trang 10 

- Thứ 2: Ôn các bài 

hát đã học 

- Thứ 4: Cho trẻ tô 

màu các loại rau 

- Thứ 5: Cho trẻ 

làm vở  “Bé chăm 

ngoan” 



toán: to – nhỏ (Trang 

5) 

 

 

Thứ 6: Ôn bài hát, vỗ tay theo bài hát - Biểu diễn văn nghệ -  Nêu gương bé ngoan. 

 

 

Chủ đề sự 

kiện 

Một số loại hoa bé 

biết 

Chào mừng ngày 

Quốc tế PN 8/3 

Một số loại quả bé 

biết 

Một số loại rau bé 

biết 

  

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 
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THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3/2021 

KHỐI NHÀ TRẺ 

Thời 

gian  

Tuần I 

Từ ngày 30/11  đến ngày 

04/12/2020 

            Tuần II 

Từ ngày 07/12 đến ngày 

11/12/2020 

Tuần III 

Từ ngày 14/12 đến ngày 

18/12/2020 

Tuần IV 

Từ ngày 21/11 đến ngày 

25/12/2020 

Tuần V 

Từ ngày 28/12 đến ngày 

01/01/2021 

Thứ 2 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN bài 

hát: “Bé và hoa”  

- NDKH:  Nghe hát:  

“Ra vườn hoa em 

chơi” 

- TCÂN: Tai ai tinh 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Quà 8/3” 

- NDKH: Nghe hát 

“Ngày vui của bà và mẹ” 

- TCÂN: Ai nhanh hơn  

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“Quả” 

- NDKH: Nghe hát 

 “Vườn cây của má” 

- TCÂN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Cây 

bắp cải” 

- NDKH: Nghe hát  

“Em yêu cây xanh”  

- TCÂN: Ai đoán giỏi 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VDTN bài 

hát “Quả” 

- NDKH: Nghe hát 

“Bầu và bí”  

- TCÂN: Tai ai tinh 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng bằng 2 tay 

- TCVĐ: Gà vào vườn 

rau       (MT 3) 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa 

- VĐCB: Đi trong đường 

gấp khúc có mang vạt 

trên tay 

- TCVĐ: Hái hoa    

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

bóng 

- VĐCB: Đá bóng về 

phía trước 

- TCVĐ: Bắt bướm 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa 

- VĐCB: Bật liên tiếp 

qua 3 vòng 

- TCVĐ: Quả trứng 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Trườn qua 

vật cản 

- TCVĐ: Cỏ thấp, cây 

cao 

Thứ 4 

NBPB 

To – nhỏ 

          NBTN 

Trò chuyện về ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 

NBPB 

Nhận biết quả cam – 

quả chuối 

NBTN 

Một số loại rau bé biết 

(su hào, bắp cải) 

NBPB 

Nhận biết rau ăn lá – 

rau ăn quả 

Thứ 5 

Tạo hình 

Tô màu lá cây 

 (Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Làm thiệp ngày 8/3 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu quả cà chua 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Dán lá vàng 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa 

 (Tiết mẫu) 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ 

“Hoa nở” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện 

“Cây táo” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ 

“Giúp mẹ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ 

      “Bắp cải xanh” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện 

“Cây thị” 

(Đa số trẻ chưa biết) 
 


